
UBND PHƯỜNG TÂN HÒA  

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU  

 

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM (ĐỢT 2) 

MỖI HỌC SINH LÀ MỘT ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 

 

- Thời gian từ 7h00 đến 11h00, học sinh có mặt tại trường vào lúc 6h50 ngày 

18/10/2025 (HS tự ăn sáng tại nhà).  

- Học sinh mặc đồng phục chính khóa của trường. HS tự chuẩn bị nón. 

 

STT Họ và tên Lớp Xe 

1 Hồ Thị Thái An 9A2 Xe 1 

2 Nguyễn Thành An 9A2 Xe 1 

3 Nguyễn Trương Quỳnh Anh 9A2 Xe 1 

4 Nguyễn Tùng Anh 9A2 Xe 1 

5 Lê Xuân Bách 9A2 Xe 1 

6 Hoàng Gia Bảo 9A2 Xe 1 

7 Trương Ngọc Bích 9A2 Xe 1 

8 Hoàng Ngọc Quế Chi 9A2 Xe 1 

9 Trần Quốc Dũng 9A2 Xe 1 

10 Trần Minh Đức 9A2 Xe 1 

11 Nguyễn Thy Chu Gia 9A2 Xe 1 

12 Trần Thu Hà 9A2 Xe 1 

13 Lại Gia Hân 9A2 Xe 1 

14 Trương Ngọc Bảo Hân 9A2 Xe 1 

15 Hoàng Lê Minh Huệ 9A2 Xe 1 

16 Lê Đỗ Quang Huy 9A2 Xe 1 

17 Nguyễn Hữu Khang 9A2 Xe 1 

18 Nguyễn Như Khang 9A2 Xe 1 

19 Lê Duy Khoa 9A2 Xe 1 

20 Đỗ Tùng Lâm 9A2 Xe 1 

21 Võ Hoàng Khánh Mai 9A2 Xe 1 

22 Phan Phước Quang Minh 9A2 Xe 1 



STT Họ và tên Lớp Xe 

23 Nguyễn Hải Nam 9A2 Xe 1 

24 Nguyễn Bảo Ngọc 9A2 Xe 1 

25 Trần Nguyên Yến Nhi 9A2 Xe 1 

26 Trương Ngọc Bảo Nhi 9A2 Xe 1 

27 Lê Ngọc Phát 9A2 Xe 1 

28 Nguyễn Hoàng Quân 9A2 Xe 1 

29 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 9A2 Xe 1 

30 Lê Hữu Thanh Toàn 9A2 Xe 1 

31 Hồ Ngọc Phương Trâm 9A2 Xe 1 

32 Lâm Đại Việt 9A2 Xe 1 

33 Hoàng Hải Yến 9A2 Xe 1 

34 Ngô Xuân Yến 9A2 Xe 1 

35 Nguyễn Quý Minh Kha 9A12 Xe 1 

36 Phan Sỹ Khiêm 9A12 Xe 1 

37 Nguyễn Nhật Minh Quân 9A12 Xe 1 

38 Hoàng Việt 9A12 Xe 1 

1 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 9A11 Xe 2 

2 Nguyễn Trần Minh Anh 9A11 Xe 2 

3 Nguyễn Vũ Gia Bảo 9A11 Xe 2 

4 Vũ Ngọc Hải Băng 9A11 Xe 2 

5 Trần Nguyễn Thanh Châu 9A11 Xe 2 

6 Nguyễn Hoàn Anh Duy 9A11 Xe 2 

7 Vũ Quốc Đạt 9A11 Xe 2 

8 Lê Xuân Hải 9A11 Xe 2 

9 Nguyễn Thùy Đức Hạnh 9A11 Xe 2 

10 Đặng Ngọc Gia Hân 9A11 Xe 2 

11 Nguyễn Văn Xuân Hiếu 9A11 Xe 2 

12 Nguyễn Hữu Kim Hoàng 9A11 Xe 2 

13 Trần Minh Hoàng 9A11 Xe 2 

14 Phan Nguyễn Chấn Hưng 9A11 Xe 2 

15 Trần Nguyên Hưng 9A11 Xe 2 

16 Võ Minh Khang 9A11 Xe 2 



STT Họ và tên Lớp Xe 

17 Bùi Lê Khiêm 9A11 Xe 2 

18 Huỳnh Minh Khoa 9A11 Xe 2 

19 Âu Dương Tuấn Khôi 9A11 Xe 2 

20 Hà Thiên Kim 9A11 Xe 2 

21 Tạ Minh Long 9A11 Xe 2 

22 Phạm Ngọc Mai 9A11 Xe 2 

23 Vũ Nhật Minh 9A11 Xe 2 

24 Phạm Hoàng Bảo Ngân 9A11 Xe 2 

25 Nguyễn Đặng Bảo Nghi 9A11 Xe 2 

26 Huỳnh Nguyễn Khánh Ngọc 9A11 Xe 2 

27 Phạm Huỳnh Thảo Nguyên 9A11 Xe 2 

28 Trương Ngọc Yến Nhi 9A11 Xe 2 

29 Hoàng Khánh Như 9A11 Xe 2 

30 Phạm Tấn Phát 9A11 Xe 2 

31 Nguyễn Hoàng Phúc 9A11 Xe 2 

32 Nguyễn Hồng Phúc 9A11 Xe 2 

33 Nguyễn Thiên Phúc 9A11 Xe 2 

34 Phù Vũ Minh Phúc 9A11 Xe 2 

35 Trần Ngọc Như Phương 9A11 Xe 2 

36 Nguyễn Minh Quân 9A11 Xe 2 

37 Đỗ Phương Quỳnh 9A11 Xe 2 

38 Nguyễn Minh Tài 9A11 Xe 2 

39 Đinh Phúc Thịnh 9A11 Xe 2 

40 Nguyễn Ngọc Anh Thư 9A11 Xe 2 

41 Nguyễn Phương Thư 9A11 Xe 2 

42 Nguyễn Cao Trí 9A11 Xe 2 

43 Phan Ngọc Trung 9A11 Xe 2 

44 Phạm Gia Tuệ 9A11 Xe 2 

45 Nguyễn Hoàng Gia Uy 9A11 Xe 2 

46 Lê Chí Viễn 9A11 Xe 2 

47 Nguyễn Hoàng Phương Vy 9A11 Xe 2 

48 Trần Hoàng Thanh Xuân 9A11 Xe 2 

 


